TÀI LIỆU THAM KHẢO GIMP Lớp 11
Bài 1: Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh
1. Thu nhỏ, phóng to và di chuyển ảnh
[image: ]
***Lưu vùng chọn trong GIMP:
· [image: ]Sử dụng lệnh Select / Save to Channel để lưu lại vùng chọn.
· Chọn vào nút lệnh Channels
· Nhấn giữ shift và chọn những vùng
chọn tiếp theo 
· Bấm nút tròn đỏ bên dưới để hiển thị
lại vùng chọn [image: ]





2. Cắt ảnh
a. Cắt ảnh bằng vùng chọn:
Bước 1: Mở GIMP .
Bước 2: Bây giờ bấm vào Tệp> Mở và chọn hình ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa.
Bước 3: Bấm vào Công cụ chọn hình chữ nhật . Bạn cũng có thể chỉ cần nhấn R trên bàn phím của bạn.
[image: chọn công cụ cắt gimp]
Bước 4: Chọn khu vực cần cắt
Bước 5: Chọn nút lệnh Image / Crop to Selection
[image: cắt để lựa chọn gimp cắt]
b. Cắt ảnh thông thường 
[image: A screenshot of a book

Description automatically generated]
Ví dụ: Layer\Layer to Image Size
[image: ]                                                  [image: A cartoon of a mouse

Description automatically generated]
Ví dụ: Image\Fit Canvas to Layer
[image: A cartoon of a mickey mouse

Description automatically generated]                                                                                [image: A cartoon of a mickey mouse

Description automatically generated]

[image: ]Ngoài ra, trong chức năng Crop còn có các lựa chọn khác:
1. Current layer only: Chỉ cắt layer hiện hành, các lớp khác sẽ không bị ảnh hưởng
2. Delete cropped pixels: Tính năng này sẽ xóa dữ liệu lớp không bị khóa
3. Allow growing: Cho phép mở rộng canvas (khung ảnh) nếu cần
4. Expand from center: Mở rộng từ vị trí ở giữa
5. Fixed Aspect ratio: Cắt ảnh theo tỉ lệ nhất định







Ví dụ 1:  Chọn Current Layer only
[image: ]                                           [image: ]




Ví dụ  2: Allow growing
[image: ]           [image: A cartoon of a mouse

Description automatically generated]
Ví dụ 3: Fixed Aspect ratio
[image: ]

c. Cắt ảnh theo nội dung
Chọn Image\chọn Crop to Content: Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn sẽ loại bỏ không gian trống lớn hơn hình ảnh của mình. (nhưng không loại hết)
[image: cắt nội dung để cắt ảnh gimp]

3. Biến đổi ảnh
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated] 
- Unified Transform: Biến đổi phối cảnh với 12 góc chỉnh hình ảnh là sự kết hợp các công cụ cũ như Shear, Perspective và Scale thành một công cụ duy nhất.
[image: ]
- Rotate: Xoay hình
[image: ]
- Scale: Thay đổi kích thước của hình
[image: A sailboat on the water

Description automatically generated]
- Shear: Kéo hình theo hình bình hành
[image: A sailboat on the water

Description automatically generated]
- Flip: lật hình
[image: ]
- Perspective: Biến đổi phối cảnh với 4 góc chỉnh
[image: ]
- 3D Transform: Biến đổi phối cảnh theo chiều 3D
[image: ]

- Handle Transform: Tạo ra 3 điểm và chỉnh góc độ phối cảnh theo 3 điểm đó
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
4. Công cụ đường công Curves
Curves: công cụ chỉnh sửa độ sáng tối, độ tương phản , gam màu của phối cảnh
Sử dụng công cụ Colors\Curves trong danh sách Channel của hộp thoại Curves
Hình trước khi chỉnh:
[image: A screenshot of a cartoon

Description automatically generated]
- Preset: Lưu lại các lần chỉnh sửa trong Curves của các lần thực hiện trước đó
- Channel: lựa chọn loại cần sửa: [image: A screen shot of a graph

Description automatically generated]
+ Value: Kéo đường nghiêng ở giữa tăng độ sáng tối của hình ảnh
[image: A screenshot of a cartoon

Description automatically generated]
+ Red: chỉnh gam màu đỏ của phối cảnh tăng hoặc giảm
[image: A screenshot of a cartoon character

Description automatically generated]
Tương tự cho Green: xanh lá và Blue: xanh dương
[image: ]
· Curve type: Chọn loại đường sẽ chỉnh sửa [image: ]
+ Smooth: chỉnh theo đường cong tạo từ các điểm (như các hình bên trên)
+ Freehand: chỉnh tự do 
[image: A graph on a screen

Description automatically generated]
· Preview: Xem trước kết quả hiển thị
· Reset: Làm lại từ đầu
Bài 2: Tẩy xóa ảnh
Để tẩy xóa và phục hồi ảnh trong GIMP, sử dụng các công cụ: [image: ]
1. Tẩy xóa ảnh bằng công cụ Clone
[image: A black text on a white background

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A close-up of a photo shop

Description automatically generated]
[image: A white background with black text

Description automatically generated]
[image: A close-up of a tree branch

Description automatically generated]
[image: A close up of text

Description automatically generated]
Nếu muốn chọn mẫu mới thì rê chuột vào vị trí đó và click Ctrl, ngoài ra nên lấy mẫu gần điểm ảnh hoặc có gam màu giống điểm ảnh nhất.
Khi chúng ta kéo để xóa phải xem vị trí của mẫu bị dịch chuyển có ảnh hưởng đến điểm ảnh cần xóa hay không, nếu bị ảnh hưởng thì không kéo chuột mà nhấp chuột vào từng điểm ảnh muốn xóa trong phối cảnh.
Ví dụ: 
Trước khi xóa chiếc lá và cành cây
[image: ]
Sau khi xóa chiếc lá
[image: A close-up of a grey speckled surface

Description automatically generated]
Những loại Brush khác:
[image: ]
2. Healing
[image: A close-up of a book

Description automatically generated]
Ví dụ về sự khác biệt:
	CLONE
	HEALING

	[image: A close up of a person's face

Description automatically generated]
	[image: A close up of a person's face

Description automatically generated]

	[image: A close-up of a grey speckled surface

Description automatically generated]
	[image: A close-up of a grey surface

Description automatically generated]

	[image: A river with trees in the background

Description automatically generated]
	[image: A body of water with trees in the background

Description automatically generated]


3. Sao chép ảnh theo phép biến đổi phối cảnh bằng công cụ Perspective Clone
[image: ][image: A path in a field with trees and text

Description automatically generated]
[image: A text and a picture of a path in a forest

Description automatically generated]
[image: ]
[image: A close up of text

Description automatically generated]
Ví dụ minh họa:
	Hình trước khi chỉnh sửa
[image: ]
	Hình sau khi chỉnh sửa
[image: A close-up of a roof

Description automatically generated]



Bài 3: Tạo ảnh động
1:  Xây dựng kịch bản
2: Chuẩn bị các ảnh tĩnh 
3: Chọn hiệu ứng và xuất file ảnh động
Các bước để tạo ảnh động với hiệu ứng tự thiết kế trong GIMP
[image: A text on a white background

Description automatically generated]
[image: ]
[image: A close-up of a text

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a video chat

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A close up of a text

Description automatically generated]
[image: A black text on a white background

Description automatically generated]
Hiệu ứng Blend cần ít nhất 3 ảnh tĩnh nguồn
Ngoài ra, chúng ta có thể chọn các hiệu ứng khác như Rippling / chọn Wrap để tạo gợn sóng trên mặt hồ hoặc tạo sóng bằng hiệu ứng Wave, ...
· Tạo ảnh động quả lắc:
- Tạo 3 hình con lắc chuyển động bên trái
[image: A colorful lines on a black background

Description automatically generated][image: A colorful object with a red dot on it

Description automatically generated][image: A blue and red object with a red ball on a black background

Description automatically generated]
- Sử dụng công cụ Flip để xoay ngược lại hướng và tạo ra các hình chuyển động của con lắc ở bên phải.
- Sắp xếp các ảnh tĩnh cho thích hợp
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
- Vào File \ Export As \ chọn GIF rồi lưu lại tên và chắc chắn chọn vào ô As animation rồi chọn:
+ Thời gian xuất hiện của các ảnh tĩnh 
+ Mỗi ảnh tĩnh xuất hiện một lần cho mỗi lượt chạy _ One frame per layer (replace) 
[image: ]
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«@P Citanh
Cdt anh 1a chon, gitr lai mot phén birc
anh va loai bo phan con lai. Nhu cdu cit anh

vYa4 Wl Va4

thuwong nay sinh trong qua trinh chinh stra
anh. Vi du, sau khi hinh nhéan vat duge chon
1di tach ra khoi nén anh nhu trong Hinh 3a, @ b
thao tac cét anh sé gitip xac dinh mot ving Hinh 3. Vi dy cdit anh dé 1dy hinh nhan vt
hinh chir nhat du dé chira hinh nhan vat can lay nhu & Hinh 3b.

Thuc hién ciit anh nhu sau:

Bude 1. Nhay chudt chon cong cu Crop [ ] (céit anh) rdi dwa chudt vao cira sé anh
dé xéc dinh mot vung anh hinh chit nhat can 14y (Hinh 3b).

Buée 2. Kéo tha chudt trén cac 6 hinh chit nhat tai cac duong bién ving chon dé
diéu chinh kich thude ving anh can cét.
Iy

Buée 3. Nhan phim Enter dé xoa toan b ving anh bén ngoai ving da chon.

Céc céch cit anh khac sir dung cong cu chon hoiic cong cu tao duong dan dé chon
vung anh can lay. Ban chit cia nhitng cach nay 1a thwc hién “ki thudt cit xén chi tiét
thira” da duoc gidi thiéu trong Chu dé E ¢ 16p 10. Sau khi cét anh, thuong phai thue
hién Iénh Layer\Layer to Image Size hoic Image\Fit Canvas to Layers dé diéu chinh
khung anh vira vi anh sau khi cdt.
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Bude 1. Chon cong cu Clone

Phéng to anh va di chuyén anh dé tap trung vao ving anh can xu li (Hinh 3a). Nhay
chuét chon cong cu Clone. N6 duge xem nhuw mét cai but long. 6] bang tuy chon cia
cong cu, mo danh sach Brush (but 16ng) va chon kiéu cua but long tuy theo do phong
to va mau sfic cia vung anh dwoc xw 1i (Hinh 3b)




image37.tmp
Chon céc tham sé cho cong cu (Hinh 3c¢): Size (d6 16n cia dau bat 16ng). Hardness
(d6 sdc canh) va Force (do 4n manh).

a Brush
2 Hardness 075

b)
Hinh 3. Vi dy phéng to dnh va chon céc tham s6 cho céng cu Clone

Bude 2. Ldy mdu

Nhén, giit phim Ctrl khi nhay chuét vao mot diém anh cén /dy mdu dé ap dung vao
vung anh can téy xod. Vi du, nhay chudt vao mot diém trén mat nudc, gfm chd canh
cay (Hinh 4a).
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Buée 2. Lay mau

Nhén, giit phim Ctrl khi nhay chuét vao mot diém anh cén /dy mdu dé ap dung vao
ving anh can tay xoa. Vi du, nhay chuét vao mét diém trén mit nude, gan chd canh
cy (Hinh 4a).
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. b)
Hinh 4. Vi du Idy méu dé dp dyng cho viing anh cén tdy xod

Bube 3. Thuee hién tdy xod dnh dwa trén méu

Nhéy chudt vao nhirng diém anh cén tay xoa. Sau mdi lan nhay chudt, diém anh tai
chd vira nhay chudt s& co6 mau sdic nhu diém anh mau. Theo vi du. nhay chudt vao nhitng
chd thude canh cy dé bién no thanh mat nude (Hinh 4b).

Khi théy thich hop, ¢6 thé kéo tha chudt 1én ving anh cin xoa dé toc do tiy xoi
nhanh hon va ting d6 twong dong véi ving anh méu.
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Chity: Lap lai Bude 2 va Bude 3 trén day néu can thay doi diém anh mu. Sau khi
xod xong phan canh céy chd mét nudc, dé xoa phan than cdy trén nén co xanh, cin lay
lai mAu méi la mot diém nao do trén dam co xanh.

Nhu vay, cong cu Clone ldy miu cia mot ving anh (goi 1a vimg mdu) dé ap dung
vao ving can tdy xo4 trong anh (goi 1a vimg dich).
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Cong cu Healing ciing ¢6 cach st dung tuong tw nhu cong cu Clone. Ngoai ra,
cong cu Healing khong chi c6 tac dung nhu cong cu Clone ma con hoa tron do sang
va shc thai clia cac diém anh giira ving mAu va ving dich dé lam cho nhimg diém anh
dugc chinh sira khong ¢6 su khac biét véi nhirng diém anh con lai.

Viéc loai bo mét chi tiét trén anh bﬁng cong cu Clone lam 16 ra déu vét tﬁy Xo04 tai
dudng bién cua ving anh bi ty xoa. Can sir dung cong cu Healing t6 1én duong bién
nay dé lam mor vét thy xoa.

Vi du, ddu vét tiy x04 ¢ Hinh 5a duge xit li bing cong cu Healing va nhan duoc
vung anh nhin tu nhién hon nhw & Hinh 5b.

a) b
Hinh 5. Vi du xir li ddu vét ciia viing anh bi tdy xod




image1.tmp
a) Thu nhé, phéng to anh

Co ba cach thu nho, phong to anh:

Cach 1: Giir phim Ctrl rdi lan nat cuén chudt theo chiéu tién hodc lui.

Cach 2: G& truc tiép gid tri vao 6 ti 1& thu/phong & goc dudi bén trai thanh trang
thai, vi du

Cach 3: Sir dung cong cu Zoom Q (thu/phong).

Bude 1. Nhay chudt vao cong cu Zoom Q (thu/phong).

Burde 2. Pua chudt vao cira s6 anh va nhay chudt dé phong to anh hodc giir phim
Ctrl khi nhay chuot dé thu nho anh.

b) Di chuyén anh

Dé di chuyén dong thoi ca anh va khung anh (canvas), thue hién mét trong hai
cach sau:

Cach 1: Giir phim Space rdi di chuyén chudt.

Cach 2: Sir dung thanh truot doc va thanh truot ngang
dé cudn ndi dung trong cira s6 sao cho hién thi duge
ving anh can xem

Dé di chuyén anh nhung khong di chuyén khung
anh, st dung cong cu Move % (di chuyén) nhu sau

Bude 1. Nhay chudt vao cong cu Move

Bude 2. Kéo tha chudt trén déi tuong dé di chuyén
no trén khung anh.

Vi du Hinh 2 minh hoa mot két qua di chuyén anh
nhén v

BT

Hinh 2. Vi dy di chuyén anh
A béng cong cu Move
at hoat hinh bang cong cu Move, khi d6 anh 1éch ra

khoi khung anh do khung anh duoc gitt ¢6 dinh.
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Cong cu Clone hoat dong nhu mét cong cu sao chép cac doi twong mau. Déi twong
dich (két qua sao chép) giéng hét dbi twong miu. Trong nhiéu treong hop, dbi twong
dich duoc mong doi 1 két qua ciia mot phép bién doi phdi canh cua ddi twong mau. Vi du,
Hinh 6b cho thiy déi teong dich & vi tri 2 dong dang phdi canh véi déi twong mau &
vi tri 1. Cong cu Perspective Clone gitip thuc hién phép bién doi nay. Cach s dung
cong cu nhu sau:

Budc 1. Chon cong cu Perspective Clone

Nhay chudt chon cong cu Perspective
Clone. O bang tuy chon cia cong cu, chon
ché do Modify Perspective dé lam xuat
hién mot khung mo xung quanh anh, goi
la khung phéi canh, vi du nhu & Hinh 7.
Trén khung co cac diém diéu khién 1a cac
6 vubng nho & cac goc va trén cac canh.
Dé nhin thiy khung nay can thu nho anh. Hinh 7. Vi du khung phéi canh xudt hign
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Butc 2. Xdc dinh hinh dang khung phoi canh
Kéo tha chudt tai cic diém diéu khién
xac dinh hinh
2 dang phdi

trén khung phdi canh dé

dang ma n6 biéu thi phép
canh ciia ddi twong miu. Phép bién dbi
nay s& duge ap dung dé tao doi twong dich.
Hinh 8 minh hoa hinh dang cia khung
phéx canh (n6 dugc to lai h{ing mau vang
cho dé& nhin)

Hinh 8. Vi dy tao khung phdi cinh
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Bure 3. Sao chép phéi canh

— Obang tuy chon ciia cong cu, chon ché do
Perspective Clone. Khung phéi canh tam an

— Nhén phim Ctrl va nhay chudt vao mot

diém trén dbi trong mau, vidu & vitri 1 trong
Hinh 9.

— Nhéy chudt vao mét dié
chon 1a vi tri xudt phat dé tao déi twong dich,
vi du do 1a vi tri 2 trong Hinh 9.

— Nhiy chuét hodic kéo tha chut trén ving

nao do duoc

Hinh 9. Sao chép anh theo phép phdi canh
trong ché dj Perspective Clone
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anh can tao doi trong dich. Nhay hodc kéo tha chudt dén dau, doi twong dich hién ra dén
d6 va thé hién két qua sao chép déi trong mau theo phép dong dang phéi canh da xéc dinh.
Tiép tuc qué trinh nay cho dén khi déi twong dich duoc tao day du.
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Budc 4. Hoan thién

Déi tuong dich c6 thé co nhiing chi tiét thira hodc bat hop li khi dwoc sao chép tir
dbi tuong méu. Do do, sau khi déi twong dich dwge tao xong, can st dung cong cu
Clone va ¢6 thé két hop véi cong cu Healing dé loai bo cac chi tiét nay. Cudi cing thu
duoc san phém mong doi, vi du nhu anh & Hinh 9.
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Bude 1. Chudn bi cde anh finh cho anh dong

Vi vai tro la cac khung hinh cua anh déng, cac anh tinh da chon phai giup xiy
dung duoc kich ban cho viée tao hiéu (mg. Vi du, tr ddy anh tinh trong Hinh 1. c6 thé
tao kich ban cho hiéu tmg v6 canh.

Véi anh tinh c6 sin, thuong phai chinh sira lai. Vi du, sau khi suu tdm dwoc anh
con buém, né duge tach khoi nén va dbi lai nén anh mau vang dé nhan dwoc két qua
nhu & Hinh la. Anh ndy duoc sao chép va ding cong cu Perspective dé co anh nhu & Hinh Ic.
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C6 thé tu thiét ké hodc swu tim céc anh tinh. Vi anh ¢6 sin, thuong phai chinh sira
lai, chz"mg han nhu: tach anh khoi nén, ct anh. bién déi anh, 15_V X04 c4c chi tiét thira.

Vi du, anh con buém c6 thé tir thiét ké
nhu & Hinh 4a hodc swu tim duge nhe &
Hinh 4b. Sau do, tach anh khoi nén tring va
doi lai nén anh nhw & Hinh la, dung cong
cu Perspective dé co anh nhw & Hinh Ic.

Hinh 4. Anh dwoc thiét ké hodc swu tdm




image61.tmp
Buée 2. Xay dung kich ban cho hiéu img ctia anh dong

O bude nay, cin tuong tuong ra hoat dong cua déi tuong, tir do tao ndi dung cho
timg khung hinh cing véi thir tw va thoi gian xuét hién ctia chung.

Vi du, hiéu tmg v5 canh dugc thé hién boi hai trang thai dang rong va thu nho cua
déi canh. Mt khac, do o hién twong lwu anh trong vong mac cia mét nguoi nén khi
hinh thir hai cua con bu¢m xuit hién, mét ngudi van dong thoi nhin thdy ca hinh thir
nhat cia con buém d6 trong 0,04 gidy dau tién. Dé tranh hién twong nay can co mot
“anh che” (c6 mau nén tring v6i mau nén anh trede do) xuat hién truée khi anh tiép
theo cua con budm hién ra. Tir do, can tao day 4 khung hinh va thir tu cia ching nhw
& Hinh 1. Hon nira, quy dinh lai thoi gian xuat hién cho ting khung hinh nhu miu mo
ta & Hinh 2. Trong truong hop c nhiéu khung hinh, vi du nhu & Hinh 3, c6 thé khong
can céc anh che.

Néu céc anh tinh dugc chuén bi la cac tép anh doc lap. Nén ma anh tinh img voi
khung hinh thir nhat, sau d6 m& cac anh con lai nhu mot 16p anh mai béng 1énh File\
Open As Layers.
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Budc 3. Xudt anh dong

Bit timg 16p anh dé kiém tra lai timg khung hinh, ching han kiém tra xem anh c6
tring khit véi khung anh khéng va céc 16p anh ¢6 kich thude giéng nhau khong.

Thuc hién Iénh File\Export As démo hop thoai Export Image (Hinh 5), nhap tén
tép anh dong vai dudi tép la “.if” va nhén phim Enter.

“ Export Image
Name: Buom xanh vo canh gif

Save in folder: \ My Google Driver |_GIMP_

IIMATIONS

Hinh 5. Hop thoai Export Image
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Hop thoai Export Image as GIF xuit hién
ngay sau do (Hinh 6). Nhay chudt chon 6 As
animation roi nhén phim Enter hoidc lénh
Export dé xuit day khung hinh ra mét t&p anh
dong (dinh dang GIF). Biy gior ¢6 thé mo tép
anh dong nay dé xem két qua.

Chit y: Trude khi thuc hién Budce 3. co
thé xem trudc anh dong béng lénh Filters\
Animation\Playback. Hop thoai Animation
Playback xuat hién nhu & Hinh 7. Cé thé sit
dung cac 1énh diéu huong nhu =7, Step back,
Step dé xem anh dong, tr do can nhic diéu
chinh thoi gian cho timg khung hinh.

<3P Tao anh dong twv hiéu tng c6 san
trong GIMP

. oport Image s G x

Greaed vith GNP

mator]
Animated GIF Options.
84003 forever
Deay betwee frames where nspecied 100 3 miiseconds
rame disposl where unspecfi: | don' care:
© s delay entered sbove or sl frames

Use disosal enere sbove for o ames

s [ ome

Hinh 6. Xudt day khung hinh sang tép
v6i dinh dang anh dgng (GIF)
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Cach tao anh dong tir mét hiéu ing co san c6 thé khai quat qua cac budc sau:

Bude 1. Chudn bi anh finh cho anh dong

Tao tép anh mdi va thuc hién Iénh File\Open As Layers dé mo cac anh tinh dudi
dang cac 16p anh.Vi du, m¢& ba anh 6 Hinh 8

Bute 2. Tao day khung hinh cho anh déng va gén thoi gian (néu cdn)

Thuce hién 1énh Filters\Animation dé mé ra danh sach cic hiéu mg, chon tén mot
hiéu ng dé tao anh dong. Theo vi du, chon hiéu img Blend

Néu cin, thc hién énh Filters\Animation\Optimize (for GIF) dé GIMP tao day
khung hinh géin v6i thoi gian (nhu mau mé ta & Hinh 2). Nhay dip chudt vao cac tén
céc khung hinh c6 anh 5 nhat va ting thoi gian hién thi cac chung.
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Buée 3. Xudt anh dong .
V6i day khung hinh da tao, ¢6 thé xem trwde anh dong va thue hién 1énh File\ExportAs
dé xuét anh dong sang dinh dang GIF.
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' Mode Normal v 9 v

Opacity 100.01

Lock: ¢ ®
o %

© con lac 5.p

o B contacan
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xport Image as GIF

GIF Options
Interlace
* GIF comment: Created with GIMP

* As animation

Animated GIF Options
x Loop forever

Delay between frames where unspecified: 100 - milliseconds
Frame disposal where unspecified: One frame per layer (replace) v

Use delay entered above for all frames
Use disposal entered above for all frames

Help Export = Cancel
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Mode Normal v o v

Opacity 100.0,
Lock: # + ®
L
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